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I. Trắc nghiệm:      Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.
[bookmark: _GoBack]Câu 1:  Số lớn nhất trong các số: 12 346, 1 103 218, 125 397, 9 468 là: (0,5điểm)
	A. 1 103 218
	B. 12 346
	C. 9468
	D 125 397


[image: ]Câu 2: Quan sát hình bên và cho biết: Việt có thể quay vào ô có số nào?(0,5 điểm) 
	A. Việt có thể quay vào ô có số 0,2,3,4,5,6.
B. Việt có thể quay vào ô có số 1,3,4,5,6,7.
C. Việt có thể quay vào ô có số  2,3,4,5,6,7,8
D. Việt có thể quay vào ô có số 1,2,3,4,5,6,7,8
	



Câu 3:  60 dm25 cm2  =  …..   cm2? Số thích hợp điền vào chỗ …. là: (1điểm)
	A. 605
	B. 650
	C. 6 005
	D. 6 500


Câu 4: Tuổi của Hoa là số lẻ bé nhất có hai chữ số, biết tuổi bà gấp 6 lần tuổi Hoa. Hỏi bà bao nhiểu tuổi?  (1 điểm)
	A. 66 tuổi.
	B.  60 tuổi.
	C. 55 tuổi.
	D. 50 tuổi.


Câu 5: Giá trị của biểu thức (a – b × 4) × c nếu a = 158, b = 29 và c = 8 là: (1điểm)
	A. 4128
	B. 336
	C. 4824
	D. 633


Câu 6:  Nối ý ở cột A thích hợp với số ở cột B. (1 điểm) 
                                    A                                                                          B
	a, 30 000 là giá trị của  chữ số 3 trong số:
	
	7 430 679

	b, Bốn triệu, hai trăm nghìn, ba chục nghìn, tám trăm,  sáu đơn vị được viết là:
	
	3 400 000

	c, Làm tròn số 3 424 387 đến hàng trăm nghìn ta được:
	
	98 764

	d. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau.
	
	4 230 806


Câu 7: Hãy đếm số góc và cho biết hình bên có: (1 điểm)
	A.  2 góc vuông, 5 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt
B.  3 góc vuông, 4 góc nhọn, 4 góc tù, 2 góc bẹt
C.  1 góc vuông, 6 góc nhọn, 3 góc tù, 1 góc bẹt
D.  1 góc vuông, 7 góc nhọn, 5 góc tù, 2 góc bẹt 
	[image: Bài tập Góc nhọn, góc tù, góc bẹt Toán lớp 4 có lời giải]


II. Tự luận
Câu 8: Nhà bác Lan thu hoạch được 12 487 kg cà phê, nhà bác Thành thu hoạch được ít hơn nhà bác Lan 563kg cà phê. Nhà bác Tư thu hoạch được nhiều hơn nhà bác Thành 120kg cà phê. Hỏi cả ba bác thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê? (2 điểm)
…………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Câu 9: Bạn Mai có một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 8cm. Ở giữa bạn vẽ một hình vuông. Sau khi cắt hình vuông thì diện tích còn lại 84cm2. Hỏi cạnh của hình vuông là bao nhiêu? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Câu 10: Một phép cộng gồm 2 số hạng có tổng là 24 680. Biết rằng nếu tăng số thứ nhất lên gấp đôi và giảm số thứ hai đi 2 345 đơn vị thì tổng sẽ tăng thêm 5 678 đơn vị. Tìm hai số hạng trong phép cộng đó. (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
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